
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 190249 Bùi Huyền Anh 19/10/2001 Trà Vinh DH19OTO01

2 202717 Phan Ngọc Bích 12/11/2002 Cà Mau DH20QTK01

3 1910128 Trần Đức Cường 26/05/1999 Sóc Trăng DH19QTK05

4 191904 Mã Anh Đề 01/06/2001 Cà Mau DH19LUA02

5 177492 Ngô Mỹ Dung 01/01/1997 Bạc Liêu DH17XET01

6 200969 Hồ Khánh Duy 25/04/2002 Kiên Giang DH20TCN02

7 202934 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 30/12/2001 Trà Vinh DH20MAR01

8 200307 Đặng Chí Hiếu 01/01/2001 Kiên Giang DH20MAR01

9 202767 Phạm Gia Huy 30/12/2002 Cà Mau DH20QTK01

10 188563 Huỳnh Thị Lệ Huyền 30/09/2000 Vĩnh Long DH18QTD02

11 201459 Mai Thị Nhã Huỳnh 20/12/2002 Hậu Giang DH20MAR01

12 189992 Ngô Hoàng Khang 15/02/2000 Vĩnh Long DH18QTD02

13 199341 Tô Phước Lộc 23/10/2001 Cần Thơ DH19OTO07

14 200318 Trần Văn Lý 11/01/2002 Kiên Giang DH20OTO01

15 1810467 Lý Cẩm Mộng 23/08/2000 Sóc Trăng DH20QTK01

16 2010637 Nguyễn Thị Trà My 06/09/2000 Kiên Giang DH20XET03

17 200103 Lê Hoài Nam 12/06/2001 Kiên Giang DH20OTO01

18 202672 Hồ Thị Ngoãn 09/06/2002 Sóc Trăng DH20KTO02

19 200391 Nguyễn Thị Yến Ngọc 07/06/2002 Long An DH20NNA01

20 201320 Nguyễn Tấn Nhựt 30/08/2002 Sóc Trăng DH20LUA01

21 209719 Đặng Hoài Phong 25/10/2002 Đồng Tháp DH20LUA02

22 2010005 Nguyễn Đông Phương 20/06/2002 Kiên Giang DH20NNA02

23 1810075 Lê Thị Ngọc Phượng 23/04/2000 Sóc Trăng DH18QTD02
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24 202670 Nguyễn Thị Tú Quyên 01/11/2002 Vĩnh Long DH20TCN02

25 202724 Phan Văn Quyền 25/03/2002 An Giang DH20NNA03

26 2010068 Trần Hữu Tài 11/01/2002 An Giang DH20NNA02

27 190542 Võ Đức Tài 14/08/2001 Bạc Liêu DH20XET03

28 200437 Hà Thanh Tam 13/01/2002 Cần Thơ DH20LUA01

29 202760 Bằng Thị Hồng Thắm 09/10/2002 Kiên Giang DH20NNA03

30 201064 Nguyễn Thị Hiền Thảo 13/11/2002 Trà Vinh DH20NNA01

31 192377 Phạm Minh Thiện 21/01/2001 Sóc Trăng DH19OTO04

32 203875 Lục Thị Minh Thư 24/06/2002 Tiền Giang DH20LUA01

33 1810476 Nguyễn Ngọc Trâm 21/11/2000 Vĩnh Long DH18QTD02

34 201476 Lê Thị Mai Trang 18/03/2002 An Giang DH20MAR01

35 203510 Nguyễn Thị Diễm Trinh 01/01/2002 Sóc Trăng DH20KTO02

36 2010097 Phạm Mộng Truyền 13/02/2002 Cà Mau DH20LKT01

37 200599 Phan Thị Tuyết 10/03/2002 Long An DH20LUA01

38 201876 Nguyễn Quang Vinh 02/10/2002 Phú Yên DH20HAY01

39 200813 Lê Thị Như Ý 29/01/2002 Đồng Tháp DH20KQT01

40 202198 Nguyễn Thị Ngọc Ý 17/03/2002 Kiên Giang DH20TCN02
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